1. Tên học phần  
: MẠCH TƯƠNG TỰ
2. Mã học phần
: DDT111
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học 
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Điện tử cơ bản
7. Mục tiêu của học phần

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Nắm vững được lý thuyết về mạch khuếch đại Transistor.
· Nắm vững được lý thuyết về khuếch đại thuật toán cũng như các ứng dụng của khuếch đại thuật toán, biết vận dụng để phân tích và thiết kế mạch.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp các kiến thức cơ sở về mạch khuếch đại Transistor, khuếch đại thuật toán cũng như các ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch dao động sin, mạch biến đổi tần số, chuyển đổi A/D, D/A và mạch ứng dụng. Ngoài phần lý thuyết, môn học còn có phần bài tập và thực hành. Người học cần thực hiện đầy đủ các phần đó để nắm vững được nội dung môn học.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Điện tử tương tự, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2008
[2]. Nguyễn Trinh Đường,  Điện tử tương tự , Nhà xuất bản giáo dục, 2006
· Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình TT Kỹ thuật xung số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng, 2010.

[2]. Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002 
[3]. Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB GD, 2002 
[4]. Nguyễn Tấn Phước, Kỹ thuật xung, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh, 2003 
[5]. Lê Phi Yến,  Lưu Phú, Nguyễn Như Anh, KỹThuật Điện Tử , Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật, 1998. 
[6]. William D.Stanley, Bộ khuếch đại xử lý và IC tuyến tính, NXB Khoa học kỹ thuật 1994

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 75% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Mạch khuếch đại Transistor
	6
	6
	
	12
	

	2
	Chương 2: Bộ khuếch đại thuật toán
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Mạch tạo dao động điều hòa
	6
	6
	
	12
	

	4
	Chương 4: Các mạch biến đổi tần số
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: Mạch chuyển đổi A/D, D/A
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Mạch khuếch đại Tranzitor 
1.1  Định nghĩa các chỉ tiêu và các tham số cơ bản của mạch khuếch đại
1.2  Phân cực và chế độ cấp nguồn một chiều
1.3  Hồi tiếp trong các tầng khuếch đại
1.4  Các sơ đồ cơ bản dùng Tranzito lưỡng cực (BJT)
1.5  Khuếch đại đảo pha
1.6  Các sơ đồ cơ bản dùng Tranzito trường (FET)
1.7  Phương pháp ghép các tầng khuếch đại
1.8  Một số mạch khuếch đại khác
1.9  Khuếch đại công suất

Chương 2: Bộ khuếch đại thuật toán 
2.1  Các tính chất chung của Bộ khuếch đại thuật toán 
2.2  Mạch khuếch đại vi sai
2.3  Mạch khuếch đại dùng Bộ khuếch đại thuật toán 
2.4  Các phương pháp chống trôi và bù điểm không
2.5  Mạch cộng
2.6  Mạch trừ
2.7  Mạch vi phân, mạch tích phân
2.8  Mạch tạo hàm logarit và lũy thừa
2.9  Mạch nhân tương tự
2.10  Mạch lọc tích cực

Chương 3: Mạch tạo dao động điều hòa 
3.1  Khái niệm
3.2  Điều kiện dao động và đặc điểm của mạch tạo dao động
3.3  Mạch tạo dao động sin ghép biến áp
3.4  Mạch dao động sin ba điểm
3.5  Mạch tao dao động sin ghép RC
3.6  Mạch dao động dùng thạch anh
3.7  Các mạch ứng dụng IC LM555
Chương 4: Các mạch biến đổi tần số 
4.1  Khái niệm 
4.2  Điều biên
4.3  Điều chế đơn biên
4.4  Điều tần và điều pha
4.5  Tách sóng điều biên
4.6  Tách sóng điều tần và điều pha
4.7  Trộn tần
4.8  Nhân chia tần số

Chương 5: Mạch chuyển đổi A/D, D/A 
5.1  Cơ sở lý luận
5.2  Các phương pháp chuyển đổi A/D
5.3  Các phương pháp chuyển đổi D/A
5.4  Chuyển đổi A/D, D/A phi tuyến

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày 3 tháng 2 năm 2015

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP MẠCH TƯƠNG TỰ
2. Mã học phần
: DDT213
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Mạch tương tự 

7. Mục tiêu của học phần  

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
· Trình bày kiến thức cơ bản để nhận dạng, phân tích và thiết kế các mạch điện, điện tử hoạt động với các tín hiệu liên tục. Từ đó sinh viên có thể nắm vững hơn hoạt động của các mạch tương tự trong thực tế. 
· Phân tích và thiết kế các mạch điện tử thực tế 
· Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng trên mạch ứng dụng dùng vi mạch tương tự
· Kiểm tra, thay thế được các linh kiện hư hỏng trên các mạch điện tử dùng vi mạch tương tự 
· Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mĩ, chính xác trong thực hiện công việc.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

	Môn học cung cấp cho người học những kỹ năng lắp ráp mạch nâng cao như các mạch khuếch đại, mạch dao động và biến đổi tần số dùng Transistor và khuếch đại thuật toán , qua đó người học lĩnh hội được kiến thức ở phần lý thuyết 

Sinh viên làm việc trong phòng thí nghiệm, sử dụng các thiết bị đo lường để đo đạc, khảo sát, kiểm nghiệm các mạch điện thực tế đã được học trong học phần Mạch tương tự. Các kỹ năng đạt được: sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tử, sử dụng phần mềm mô phỏng mạch, kiểm nghiệm để thấy rõ khác biệt giữa lý thuyết và thực nghiệm, khả năng nhận xét hiện tượng và giải quyết vấn đề.


9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

· Dự lớp: Bắt buộc 100%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính

[1]. Điện tử tương tự, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2008
[2]. Nguyễn Trinh Đường,  Điện tử tương tự , Nhà xuất bản giáo dục, 2006
· Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình TT Kỹ thuật xung số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng, 2010.

[2]. Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002 
[3]. Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB GD, 2002 
[4]. Nguyễn Tấn Phước, Kỹ thuật xung, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh, 2003 
[5]. Lê Phi Yến,  Lưu Phú, Nguyễn Như Anh, KỹThuật Điện Tử , Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật, 1998. 
[6]. William D.Stanley, Bộ khuếch đại xử lý và IC tuyến tính, NXB Khoa học kỹ thuật 1994

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

· Thi kết thúc học phần 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Thiết kế, đo kiểm và sửa chữa bộ nguồn
	8
	
	8
	4
	

	2
	Bài 2: Thiết kế, đo kiểm và sửa chữa mạch khuếch đại
	12
	
	12
	6
	

	3
	Bài 3: Thiết kế, đo kiểm và sửa chữa mạch phân chia tần số
  
	12
	
	12
	6
	

	4
	Bài 4: Mạch đẩy kéo dùng transistor
	8
	
	8
	4
	

	5
	Bài 5: Mạch khuếch đại, mạch vi phân, mạch tích phân dùng IC OP-AMP
	8
	
	8
	4
	

	6
	Bài 6: Mạch dao động tạo tín hiệu điều hòa
	4
	
	4
	2
	

	7
	Bài 7: Điều chế và tách sóng
	4
	
	4
	2
	

	8
	Bài 8: Mạch chuyển đổi A/D, D/A 
	4
	
	4
	2
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	30
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Thiết kế, đo kiểm và sửa chữa bộ nguồn
1.1 Giải thích sơ đồ nguyên lý: mạch chỉnh lưu, mạch lọc, ổn áp dùng IC 78XX, 79XX.
1.2 Làm mạch in 
1.3 Kiểm tra linh kiện 
1.4 Ráp linh kiện lên mạch in 
1.5 Thử mạch và đo xác định thông số điện áp ra
Bài 2: Thiết kế, đo kiểm và sửa chữa mạch khuếch đại
2.1 Giải thích sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại dùng TDA3020
2.2 Đọc được sơ đồ chân IC 

2.3 Thiết kế mạch in
2.4 Lắp ráp và đo kiểm các thông số của mạch
Bài 3: Thiết kế, đo kiểm và sửa chữa mạch phân chia tần số
3.1 Giải thích sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tần số Bass-Treble
3.2 Kiểm tra linh kiện 
3.3   Thiết kế sơ đồ mạch in: vị trí các biến trở và chiều chỉnh
       3.4   Lắp ráp và đo kiểm các thông số của mạch 
Bài 4: Mạch đẩy kéo dùng transistor
4.1 Đọc sơ đồ các mạch ứng dụng dùng Transistor đẩy kéo
4.2 Kiểm tra linh kiện. 

4.3 Thiết kế sơ đồ mạch in 
4.4 Lắp ráp và đo kiểm các thông số của mạch 
Bài 5: Mạch khuếch đại, mạch vi phân, mạch tích phân dùng IC OP-AMP
5.1    Sinh viên thực hành thí nghiệm khảo sát mạch khuếch đại dùng      Op-Amp
5.2  Sinh viên thực hành thí nghiệm khảo sát mạch so sánh, mạch làm toán dùng Op-Amp.
5.3   Mô phỏng mạch điện sử dụng phần mềm MultiSim.
5.4   So sánh kết quả mô phỏng và thực tế.  Viết báo cáo kết quả thực tập và nộp bản báo cáo sau buổi thực tập
Bài 6: Mạch dao động tạo tín hiệu điều hòa
6.1 Mạch dao động dùng Transistor
6.2 Mạch dao động dùng IC 555 
6.3 Mạch dao động dùng thạch anh

6.4 So sánh kết quả mô phỏng và thực tế.  Viết báo cáo kết quả thực tập và nộp bản báo cáo sau buổi thực tập.
Bài 7: Điều chế và tách sóng
7.1    Mạch điều chế AM cơ bản
7.2    Mạch điều chế FM cơ bản.

7.3    Mạch tách sóng cơ bản. 

7.4    So sánh kết quả mô phỏng và thực tế.  Viết báo cáo kết quả thực tập và nộp bản báo cáo sau buổi thực tập.
Bài 8: Mạch chuyển đổi A/D, D/A
        8.1   Mạch chuyển đổi A/D
        8.2   Mạch chuyển đổi D/A
        8.3   So sánh kết quả mô phỏng và thực tế.  Viết báo cáo kết quả thực tập và nộp bản báo cáo sau buổi thực tập.

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày 3 tháng 2 năm 2015
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